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Thị trường trong nước
+ Giá cà phê vối nhân xô tại khu vực Tây Nguyên sáng nay (31/07) tiếp tục giảm mạnh từ 400-800 đồng/kg so với ngày hôm qua (30/07) về mức giá dao động 39.300 – 39.800 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đak Lak, Lâm Đồng, Gia Lai cùng giảm 400 đồng/kg xuống mức giá lần lượt 39.700 đồng/kg; 39.300 đồng/kg; 39.800 đồng/kg. Riêng tại Đắk Nông, giá cà phê giảm 800 đồng/kg xuống mức giá 39.400 đồng/kg. Giá cà phê trong nước sáng nay giảm mạnh do giá cà phê Robusta trên các sàn giao dịch lớn trên thế giới tiếp tục giảm.
+ Đầu mối thông tin tại Gia Lai cho biết, hiện đại lý đang thu mua cà phê vối nhân xô với giá 40.000 đồng/kg giảm 400 đồng/kg so với hôm qua (30/07). Như vậy, giá cà phê đã giảm 1.500 đồng/kg trong vòng 1 tuần qua. Đại lý vẫn mua được hàng những số lượng rất ít, giao dịch cũng rất ít ỏi.
+ Giá cà phê xuất khẩu Robusta (R2, 5% đen vỡ) giao tại cảng TPHCM theo giá FOB ngày 31/07 cũng giảm 22 USD/tấn so với ngày 30/07 xuống mức 1.906 USD/tấn, cộng 30 USD so với giá giao tháng 9 trên sàn London.

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (đồng/kg) và giá xuất khẩu tại cảng TPHCM (USD/tấn)
	Ngày
	31/07
	30/07
	29/07
	26/07
	25/07

	Giá cà phê XK (FOB) (HCM)
	1.906
	1.928
	1.951
	1.938
	1.926

	Đắk Lăk
	39.700
	40.100
	40.500
	40.300
	40.100

	Lâm Đồng
	39.300
	39.700
	40.100
	39.900
	39.700

	Gia Lai
	39.800
	40.200
	40.600
	40.400
	40.200

	Đắk Nông
	39.400
	40.200
	40.600
	40.400
	40.200


+ Hôm nay (31/07), giá thu mua của các tổng công ty tiếp tục giảm thêm 450 đồng/kg so với hôm qua (30/07) xuống mức giá 39.550 đồng/kg. Giá cà phê vối nhân xô loại 2 tại TP.HCM có giá 40.100 đồng/kg, cũng giảm 400 đồng/kg so với ngày 30/07. Tương tự, giá cà phê vối nhân xô ký gửi tại kho cũng giảm 400 đồng/kg xuống 39.600 đồng/kg.
Tham khảo giá thu mua cà phê của một số công ty tại Tây Nguyên, đồng/kg
	Ngày
	31/07
	30/07
	27/07
	26/07
	25/07

	Lâm Đồng
	39.150
	39.650
	40.150
	40.000
	39.700

	Đắk Lăk
	39.700
	40.500
	40.500
	40.700
	40.400

	Gia Lai
	39.800
	40.200
	41.000
	40.600
	40.400

	Đắk Nông
	39.500
	39.800
	40.300
	40.400
	40.000


+ Giá chào bán cà phê Robusta thành phẩm xuất khẩu tại TP.Hồ Chí Minh ngày 31/07 đồng loạt giảm 22 USD/tấn so với ngày 30/07. Cụ thể, giá loại R2 (Scr13, 5% BB) – 1.946 USD/tấn, R1 (Scr16, 2% BB) – 2.006 USD/tấn và R1 (Scr18, 2% BB) – 2.041 USD/tấn. 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu, USD/tấn
	
	R2 (Scr13_5% BB)
	R1 (Scr16_2% BB)
	R1 (Scr18_2% BB)

	25/07
	1966
	2026
	2061

	26/07
	1978
	2038
	2073

	29/07
	1983
	2043
	2078

	30/07
	1968
	2028
	2063

	30/07
	1946
	2006
	2041


+ Ngày 30 tháng 7 năm 2013, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ra Quyết định số 1729/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Điều phối Ngành hàng cà phê Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một ban Điều phối ngành hàng nông sản có sự tham gia đại diện của cả khối công và tư (đặc biệt là có đại diện của người trồng cà phê và các doanh nghiệp trong và ngoài nước), khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của ngành nông nghiệp trong việc tăng cường hợp tác công tư, nâng cao giá trị của nông sản Việt Nam. http://ipsard.gov.vn/news/newsdetail.aspx?targetid=8007
+ Ngày 30/07, ông Phạm Đình Nguyên, người Việt đầu tiên bỏ ra 900.000 USD để đấu giá mua lại thị trấn Burfod - Mỹ cách đây hơn một năm, chính thức công bố việc đầu tư thương hiệu cà phê 100% Việt Nam siêu sạch, an toàn mang thương hiệu PhinDeli. Bước đệm để đưa cà phê an toàn, chất lượng của Việt Nam ra nước ngoài thông qua việc đổi tên một thị trấn ở Mỹ. http://nld.com.vn/20130730082140612p0c1014/ca-phe-viet-thanh-ten-thi-tran-o-my.htm
+ Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm Sản và Thuỷ Sản Đắk Lắk vừa có quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Công ty TNHH Cà phê Sao Mai trụ sở 399 đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột do sản phẩm không đạt chất lượng và một loạt những sai phạm khác. diendantaynguyen.com/2013/07/30/dak-lak-ca-phe-sao-mai-bi-phat-vi-kem-chat-luong/
Thị trường thế giới
+ Trên sàn Liffe tại London, giá cà phê Robusta các kỳ hạn tiếp tục có phiên giảm thứ 2. Cụ thể, giá giao tháng 9 giảm 22 USD/tấn, tương đương 1,17% xuống 1.876 USD/tấn. Giá giao tháng 11 giảm 18 USD/tấn, tương đương 0,96% xuống 1.876 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 0,5% trở lên.

+ Trên sàn ICE tại NewYork, giá cà phê Arabica các kỳ hạn tiếp tục có phiên giảm thứ 3. Cụ thể, giá giao tháng 9 giảm 0,85% xuống 120,3 cent/lb. Giá giao tháng 12 giảm 0,5% xuống 122,95 cent/lb. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 0,3% trở lên. 

Giá cà phê Arabica tiếp tục giảm phiên thứ 3 do lo ngại sản lượng dồi dào từ Brazil. Thời tiết khô ráo tạo điều kiện thuận lợi để nông dân Brazil đẩy mạnh thu hoạch. Đồng reais tiếp tục suy yếu khiến cho giá cà phê Arabica kỳ hạn tại New York giảm xuống mức thấp hơn hai tuần. Colombia dự kiến sẽ sớm lấy lại vị trí thứ ba trên thị trường xuất khẩu cà phê toàn cầu với mục tiêu 15 triệu bao. Giá cà phê Arabica giảm và nguy cơ dư thừa cà phê trên thị trường toàn cầu khiến giá Robusta giảm theo. Một thông tin hỗ trợ giá Robusta là lượng xuất khẩu cà phê của Indonesia có thể giảm 19% xuống còn 6 triệu bao năm nay do mưa quá nhiều.
Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn
	Kỳ hạn/Ngày
	30/07
	29/07
	26/07
	25/07
	24/07

	Tháng 9/2013
	1876
	1898
	1921
	1908
	1896

	Tháng 11/2013
	1876
	1894
	1913
	1899
	1890


Diến biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

	Kỳ hạn/Ngày
	30/07
	29/07
	26/07
	25/07
	24/07

	Tháng 9/2013
	120,3
	121,15
	122,25
	124,8
	121,25

	Tháng 12/2013
	122,95
	123,45
	124,25
	127,3
	123,95


+ Theo số liệu mới nhất của ICE, tính đến ngày 30/07 tồn kho kho thuần cà phê Arabica tại các cảng của Mỹ và một số nước Châu Âu duy trì ở mức 2.756.615 bao (60 kg/bao), tương đương 165.397 tấn, tăng 1.465 bao (tức 0,05%)  so với ngày 29/07.
Tồn kho cà phê Arabica thuộc sàn Ice New York tại một số cảng đến ngày 30/07/2013, bao (1bao = 60kg)
	Xuất xứ/Cảng
	Antwerp (Bỉ)
	Barcelona (Tây Ban Nha)
	Hamburg/Bremen (Đức)
	Houston (Mỹ)
	Miami (Mỹ)
	New Orleans
	New York
	Tổng

	Brazil
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	284 
	320 
	604

	Burundi
	74.759 
	0 
	89.422 
	0 
	0 
	0 
	1.707 
	165.888

	Colombia
	6 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	7.448 
	7.454

	Costa Rica
	2.200 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	825 
	3.025

	El Salvador
	34.267 
	0 
	5.100 
	225 
	250 
	250 
	12.920 
	53.012

	Guatemala
	56.974 
	0 
	7.905 
	775 
	0 
	0 
	8.533 
	74.187

	Honduras
	517.645 
	550 
	44.083 
	55.130 
	30.984 
	5.332 
	119.246 
	772.970

	India
	65.150 
	0 
	59.298 
	0 
	0 
	0 
	1.600 
	126.048

	Mexico
	343.780 
	0 
	11.192 
	130.311 
	0 
	2.000 
	161.575 
	648.858

	Nicaragua
	169.624 
	0 
	500 
	0 
	0 
	0 
	5.125 
	175.249

	Papua New Guinea
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	317 
	317

	Peru
	397.853 
	0 
	97.961 
	18.300 
	0 
	50 
	87.507 
	601.671

	Rwanda
	58.452 
	0 
	15.456 
	0 
	0 
	0 
	300 
	74.208

	Tanzania
	1.457 
	0 
	3.198 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4.655

	Uganda
	18.279 
	330 
	27.620 
	0 
	0 
	0 
	2.240 
	48.469

	Tổng
	1.740.446 
	880 
	361.735 
	204.741 
	31.234 
	7.916 
	409.663 
	2.756.615


Nguồn: ICE
+ Tại thị trường châu Âu, ngày 29/07, giá cà phê Arabica dịu nhẹ của Colombia và Arabica của Brazil cùng giảm 0,54 cent/lb so với ngày 26/07 xuống mức giá tương đương 147,04 cent/lb và 120,54 cent/lb. Trong khi đó, giá cà phê Robusta quay đầu giảm 0,86 cent/lb xuống mức 94,53 cent/lb.

Diến biến giá cà phê trên thị trường châu Âu, cent/lb

	Chủng loại/Ngày
	29/07
	26/07
	25/07
	24/07
	23/07

	Arabica dịu nhẹ của Colombia
	147,04
	147,58
	148,66
	147,11
	150,75

	Arabica của Brazil
	120,54
	121,08
	122,29
	120,63
	124,29

	Robusta
	94,53
	95,39
	95,00
	94,39
	95,93


Nguồn: ICO
+ Tại thị trường Mỹ, ngày 29/07, giá cà phê Arabica dịu nhẹ của Colombia và Arabica của Brazil giảm lần lượt 2 cent/lb và 1 cent/lb xuống mức giá tương ứng 145,25 cent/lb và 112,25 cent/lb so với ngày 26/07. Trong khi đó, giá cà phê Robusta giảm 0,91 cent/lb xuống mức 102,67 cent/lb.
Diến biến giá cà phê trên thị trường Mỹ, cent/lb

	Chủng loại/Ngày
	29/07
	26/07
	25/07
	24/07
	23/07

	Arabica dịu nhẹ của Colombia
	145,25
	147,25
	148,75
	145,25
	149,00

	Arabica của Brazil
	112,25
	113,25
	115,75
	112,25
	116,00

	Robusta
	102,67
	103,58
	102,83
	102,33
	103,83


Nguồn: ICO
+ Tổng xuất khẩu và tái xuất khẩu cà phê của Ấn Độ từ 01/01/2013 - 29/07/2013 ước đạt 215.815 tấn, giảm 3,75% so với cùng kỳ năm 2012.
Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ từ 01/01- 29/07/2013, tấn

	Cảng
	Arabica Plantation
	Arabica Cherry
	Robusta Parchment
	Robusta Cherry
	Roasted seeds
	R & G
	Instant
	Tổng

	Xuất khẩu
	36278
	6653
	18355
	96790
	19
	106
	14879
	173080

	Tái xuất
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42735
	42735

	Tổng xuất khẩu
	36278
	6653
	18355
	96790
	19
	106
	57614
	215815


Nguồn: indiacoffee.org
+ Có khoảng 124.600 bao cà phê Arabica tại kho cảng Antwerp - Bỉ có thể bị ướt sau mưa lớn do mái nhà kho hư hỏng nhưng hầu như không ảnh hưởng tới thị trường, vì số hàng này có thể được bán ngay cho nhà rang xay với giá giảm chút ít. Được biết, tại đây đang lưu trữ khoảng 1,74 triệu bao cà phê, chiếm hơn 2/3 số lượng toàn cầu do ICE chứng nhận và cấp phát. http://www.reuters.com/article/2013/07/29/markets-softs-coffee-idUSL1N0FZ0X420130729?type=companyNews&feedType=RSS&feedName=companyNews
